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Câu 1. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ sau:Thà rằng liều một thân conHoa dù rã 
cánh lá còn xanh cây. 
A. Nhân hóa 
B. So sánh 
C. Ẩn dụ 
D. Hoán dụ 

Câu 2. Nhận định nào phù hợp với dòng thơ "Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng " ? 
A. Là hình ảnh so sánh, hoán dụ sáng tạo để thể hiện: em cu tai là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, niềm 
tự hào của mẹ. 
B. Là hình ảnh tả thực giàu ý nghĩa tượng trưng để thể hiện: em cu tai là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, 
niềm tự hào của mẹ. 
C. Là hình ảnh giản dị mà giàu sức gợi để thể hiện: em cu tai là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, niềm tự 
hào của mẹ. 
D. Là hình ảnh so sánh, ẩn dụ sáng tạo để thể hiện: em cu tai là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, niềm tự 
hào của mẹ. 

Câu 3. Câu thơ nào sau đây chứa từ tượng hình? 
A. Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi 
B. Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 
C. Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần 
D. Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều 

Câu 4. Câu thơ nào chứa từ tượng thanh? 
A. Lưng đưa nôi và tim hát thành lời 
B. Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long 
C. Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha 
D. Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngon a-kay hỡi 

Câu 5. Các từ "hoa" trong những câu thơ sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc? 
A. Năng lòng xót liễu vì hoa 
B. Cỏ non xanh rơn chân trời 
C. Đừng điều nguyệt nọ hoa kia 
D. Cửa sài vừa ngỏ then hoa 

Câu 6. Cụm từ "tấm son" trong câu thơ "Tấm son gột rửa bao giờ cho phai" sử dụng cách nói 
nào? 
A. Ẩn dụ. 
B. Hoán dụ. 
C. Nhân hoá 
D. So sánh. 

Câu 7. Trong các câu sau, câu nào sai về lỗi dùng từ? 
A. Khủng long là loài động vật đã bị tuyệt tự. 
B. Truyện Kiều là một tuyệt tác văn học bằng chữ Nôm của Nguyễn Du. 
C. Ba tôi là người chuyên nghiên cứu những hồ sơ tuyệt mật. 
D. Cô ấy có vẻ đẹp tuyệt trần. 

Câu 8. Câu thơ "Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run" sử dụng biện pháp tu từ nào? 
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A. So sánh. 
B. Nhân hoá 
C. Hoán dụ. 
D. Liệt kê. 

Câu 9. Từ in đậm trong câu sau được sử dụng với biện pháp tu từ nào?"Tôi sắp giới thiệu với bác 
một trong những người cô độc nhất thế gian." 
A. Nhân hóa 
B. Nói giảm 
C. Nói tránh 
D. Nói quá 

Câu 10. Biện pháp được sử dụng trong câu thơ dưới là gì?Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém 
xanh(Truyện Kiều, Nguyễn Du) 
A. Điệp ngữ 
B. Nhân hóa 
C. Hoán dụ 
D. Ẩn dụ 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 6 A 

Câu 2 D Câu 7 A 

Câu 3 B Câu 8 A 

Câu 4 C Câu 9 D 

Câu 5 B Câu 10 B 

 


